
TT Mã SV Họ và tên
Nợ Kỳ 1/22-23 

về trước

Phải nộp Kỳ 2 

và kỳ hè 22-23
Đã nộp Chưa nộp Ghi chú

1 17021248 Trần Đức Hiếu 15.000.000 0 0 15.000.000 Nợ kỳ 2/20-21

2 17021225 Trình Đức Duy 0 10.500.000 0 10.500.000 Nợ kỳ 2/22-23

3 18020035 Mai Hoàng Long 0 14.000.000 5.600.000 8.400.000 Nợ kỳ 2/22-23 và kỳ hè QĐ 708

4 17020756 Hoàng Đình Hoan 5.505.000 2.370.000 0 7.875.000 Nợ kỳ 1+2/22-23

5 17020834 Nguyễn Công Khánh 4.771.000 2.474.000 0 7.245.000 Nợ kỳ 1/22-23 và kỳ hè 22-23 QĐ 829

6 17021360 Đinh Bảo Vương 7.000.000 0 0 7.000.000 Nợ kỳ 1/22-23

7 18020992 Nguyễn Thế Phan 0 7.000.000 0 7.000.000 Nợ kỳ 2/22-23

8 18021222 Nguyễn Xương Thìn 0 7.000.000 0 7.000.000 Nợ kỳ 2/22-23

9 17020828 Nguyễn Đình Khải 7.707.000 -1.092.000 0 6.615.000 Nợ kỳ 1/22-23

10 17020185 Trần Tuấn Anh 6.300.000 0 0 6.300.000 Nợ kỳ 1/22-23

11 18020495 Trần Minh Hiếu 0 6.300.000 0 6.300.000 Nợ kỳ 2/22-23

12 18021200 Quyền Đình Thạo 6.972.220 -988.000 0 5.984.220 Nợ kỳ 1/22-23

13 17020367 Ngô Viết Mạnh 5.670.000 0 0 5.670.000 Nợ kỳ 1/22-23

14 18020797 Nguyễn Đình Long 5.355.000 0 0 5.355.000 Nợ kỳ 1/22-23

15 18021154 Phạm Văn Thắng 6.239.000 -884.000 0 5.355.000 Nợ kỳ 1/22-23

16 18020627 Bùi Ngọc Hữu 5.087.050 0 0 5.087.050 Nợ kỳ 1/22-23

17 17021334 Nguyễn Duy Thái 0 18.900.000 14.700.000 4.200.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

18 17020698 Nguyễn Tiến Đức 0 4.095.000 0 4.095.000 Nợ kỳ 2/22-23

19 18020045 Nguyễn Văn Ngọc 4.771.000 -676.000 0 4.095.000 Nợ kỳ 1/22-23

20 18020749 Đỗ Xuân Lâm 4.771.000 -676.000 0 4.095.000 Nợ kỳ 1/22-23

21 17020261 Nguyễn Huy Dư 3.780.000 0 0 3.780.000 Nợ kỳ 1/22-23

22 17020913 Nguyễn Sỹ Nam 3.591.000 0 0 3.591.000 Nợ kỳ 1/22-23

23 18020714 Lê Bỉnh Khiêm 3.670.000 2.630.000 2.835.000 3.465.000 Nợ kỳ 2/22-23

24 18021004 Nguyễn Minh Phú 0 3.419.000 0 3.419.000 Nợ kỳ 2/22-23

25 18020708 Lê Đình Khánh 0 3.214.000 0 3.214.000 Nợ kỳ 2/22-23

26 18020005 Nguyễn Thanh Bình 0 10.771.000 7.621.000 3.150.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

27 18020404 Cao Ngọc Dương 3.670.000 -520.000 0 3.150.000 Nợ kỳ 1/22-23

28 18020886 Lê Đức Mạnh 0 6.300.000 3.150.000 3.150.000 Nợ kỳ 2/22-23

29 17020221 Vũ Tấn Thành 2.992.500 0 0 2.992.500 Nợ kỳ 1/21-22

30 17021174 Phan Hữu Hưng 2.992.500 0 0 2.992.500 Nợ kỳ 1/21-22

31 17021131 Cao Thế Vinh 3.303.000 -468.000 0 2.835.000 Nợ kỳ 1/22-23

32 17021150 Trần Thành Công 2.835.000 0 0 2.835.000 Nợ kỳ 1/22-23

33 17021152 Lê Hữu Đạt 3.303.000 -468.000 0 2.835.000 Nợ kỳ 1/22-23

34 18020185 Trần Việt Bắc 0 2.474.000 0 2.474.000 Nợ kỳ 2/22-23

35 18020019 Thái Phi Hoàng 1.468.000 737.000 0 2.205.000 Nợ kỳ 1/22-23 và kỳ hè 22-23 QĐ 829

36 18020178 Phạm Văn ánh 0 4.104.000 1.899.000 2.205.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

37 17020498 Nguyễn Xuân Đức 0 19.600.000 17.500.000 2.100.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

38 17021222 Nguyễn Tuấn Duy 2.100.000 0 0 2.100.000 Nợ kỳ hè 21-22

39 18020130 Đinh Tiến Anh 2.100.000 0 0 2.100.000 Nợ kỳ 1/22-23

40 18020638 Nguyễn Tiến Hoàng Huy 0 2.100.000 0 2.100.000 Nợ kỳ 2/22-23

41 18021254 Ngô Công Thức 0 8.400.000 6.300.000 2.100.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

42 18021003 Nguyễn Viết Nam Phong 0 1.997.000 0 1.997.000 Nợ kỳ 2/22-23

43 17021173 Lê Quang Hưng 1.835.000 -260.000 0 1.575.000 Nợ kỳ 1/22-23

44 17020184 Nguyễn Mạnh Hưng 1.260.000 0 0 1.260.000 Nợ kỳ 2/22-23

45 17020836 Tăng Ngọc Khánh 1.260.000 0 0 1.260.000 Nợ kỳ hè 21-22

46 18020531 Phạm Văn Hoan 1.468.000 -208.000 0 1.260.000 Nợ kỳ 1/22-23

47 18020261 Nguyễn Cao Cường 1.537.000 -572.000 0 965.000 Nợ kỳ 1/22-23

48 17021088 Thân Thế Trung 0 6.618.000 5.673.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

49 17021437 Trịnh Xuân Quỳnh 1.101.000 -156.000 0 945.000 Nợ kỳ 1/22-23

50 18020189 Nguyễn Quang Bách 0 2.526.000 1.581.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

51 18020319 Nguyễn Anh Đức 0 2.685.000 1.740.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

52 18020448 Lưu Hữu Hải 0 425.000 -520.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

53 18021340 Dương Văn Trường 0 945.000 0 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

54 18021164 Tạ Minh Thắng 0 795.000 0 795.000 Nợ kỳ 2/22-23

55 18020847 Phạm Văn Long 0 584.000 0 584.000 Nợ kỳ 2/22-23

56 18020287 Nguyễn Tiến Đạt 0 315.000 0 315.000 Nợ 1TC GDTC kỳ 2/22-23

57 15021142 Trần Thanh Tùng 299.250 0 0 299.250 Nợ kỳ 1/21-22

58 16021526 Lê Văn Tiến 0 263.000 0 263.000 Nợ 1TC GDTC kỳ 2/22-23

59 18020825 Lê Việt Long 0 58.000 0 58.000 Nợ lẻ

1 19021291 Dương Việt Hùng 0 25.500.000 0 25.500.000 Nợ kỳ 2/22-23

2 19021338 Hà Phương Nam 0 21.500.000 0 21.500.000 Nợ kỳ 2/22-23

DANH SÁCH NỢ HỌC PHÍ ĐẾN 11/9/2023



TT Mã SV Họ và tên
Nợ Kỳ 1/22-23 

về trước

Phải nộp Kỳ 2 

và kỳ hè 22-23
Đã nộp Chưa nộp Ghi chú

3 19021119 Phạm Minh Tiến 0 17.500.000 0 17.500.000 Nợ kỳ 2/22-23

4 19021070 Nguyễn TrungKiên -1.180 23.100.000 7.000.000 16.098.820 Nợ kỳ 2/22-23

5 19020398 Bùi Quang Quân 8.808.000 -1.248.000 0 7.560.000 Nợ kỳ 1/22-23

6 19021448 Nguyễn Công Hải 0 31.900.000 24.700.000 7.200.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

7 19020221 Nguyễn Lương Bằng 0 7.875.000 1.500.000 6.375.000 Nợ kỳ 2/22-23

8 19020313 Trần Văn Hùng 7.340.000 -1.040.000 0 6.300.000 Nợ kỳ 1/22-23

9 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng 6.606.000 -936.000 0 5.670.000 Nợ kỳ 1/22-23

10 19020494 Trần Nam Anh 6.239.000 -884.000 0 5.355.000 Nợ kỳ 1/22-23

11 19021142 Nguyễn Quang Anh 0 5.104.000 1.500.000 3.604.000 Nợ kỳ 2/22-23

12 19020893 Phạm Tuấn Đạt 0 4.890.000 1.500.000 3.390.000 Nợ kỳ 2/22-23

13 19020989 Vũ Xuân Trường 3.278.000 -468.000 0 2.810.000 Nợ kỳ 1/22-23

14 19020835 Phạm Đức Kiên 0 4.104.000 1.500.000 2.604.000 Nợ kỳ 2/22-23

15 19020300 Trần Văn Hoàng 0 9.563.000 7.358.000 2.205.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

16 19020534 Nguyễn Văn Duy 0 3.636.000 1.431.000 2.205.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

17 19020040 Nguyễn Tiến Dũng 0 3.844.000 1.954.000 1.890.000 Nợ kỳ hè QĐ 708 và 829

18 19020031 Lê Hoàng Anh 220 1.373.000 0 1.373.220 Nợ kỳ 2/22-23

19 19020464 Nguyễn Xuân Trang 0 3.630.000 2.370.000 1.260.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

20 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh 0 1.162.000 0 1.162.000 Nợ kỳ 2/22-23

21 19020046 Nguyễn  Đình Huy 0 2.003.000 1.058.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

22 19020309 Bùi Đức Hùng 0 5.676.000 4.731.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

23 19020396 Nguyễn Văn Phương 0 4.052.000 3.107.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

24 19020399 Phan Anh Quân 0 3.737.000 2.792.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

25 19020532 Phạm Tiến Dũng 0 945.000 0 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

26 19020553 Nguyễn Văn Hùng 0 1.795.000 850.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

27 19020585 Đỗ Thanh nghị 0 1.376.000 431.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

28 19020728 Phạm Văn Minh 0 5.520.000 4.575.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

29 19020793 Nguyễn Đức Cương 0 4.471.000 3.526.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

30 19020804 Nguyễn Hoàng Dương 0 945.000 0 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

31 19020859 Nguyễn Văn Thế 0 5.994.000 5.049.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

32 19020860 Nguyễn Đình Thưởng 0 7.728.000 6.783.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

33 19020928 Trần Duy Hưng 0 7.725.000 6.780.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

1 20021485 Lê Tuấn Anh 0 17.500.000 0 17.500.000 Nợ kỳ 2/22-23

2 20021226 Nguyễn Đức Duy 7.340.000 -1.040.000 0 6.300.000 Nợ kỳ 1/22-23

3 20021012 Nguyễn Ngọc Kỷ 5.355.000 0 0 5.355.000 Nợ kỳ 1/22-23

4 20020345 Vi Văn Cường 6.239.000 -884.000 355.000 5.000.000 Nợ kỳ 1/22-23

5 20020972 Nguyễn Văn Dũng 0 4.890.000 0 4.890.000 Nợ kỳ 2/22-23

6 20021030 Nguyễn Trọng Phú 5.504.220 -780.000 0 4.724.220 Nợ kỳ 2/22-23

7 20020547 Hà Văn Mạnh 718.200 3.780.000 0 4.498.200 Nợ kỳ 2/22-23

8 20020781 Vũ Minh Đức 0 4.471.000 0 4.471.000 Nợ kỳ 2/22-23

9 20021376 Nguyễn Công Khoa 0 20.700.000 17.500.000 3.200.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

10 20020676 Đào Đăng Khoa 0 8.328.200 5.808.200 2.520.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

11 20020135 Dương Danh Hiếu 0 27.900.000 25.500.000 2.400.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

12 20020976 Vũ Xuân Dương 3.005.000 -780.000 0 2.225.000 Nợ kỳ 1/22-23

13 20020829 Nguyễn Năng Phúc 0 7.621.000 5.416.000 2.205.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

14 20021267 Hà Tiến Thành 0 6.208.000 4.003.000 2.205.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

15 20020508 Tẩn Minh Xuân 2.202.000 -312.000 0 1.890.000 Nợ kỳ 1/22-23

16 20021225 Phạm Khả Chiến 2.202.000 -312.000 0 1.890.000 Nợ kỳ 1/22-23

17 20020062 Trần Quý Nhất 0 1.642.000 0 1.642.000 Nợ kỳ 2/22-23

18 20020615 Phạm Sỹ Tuấn 0 7.465.000 5.890.000 1.575.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

19 20020786 Nguyễn Mai Hiếu 0 7.257.000 5.997.000 1.260.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

20 20020473 Cao Bá Thắng 0 6.150.000 5.205.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

21 20020518 Nguyễn Hữu Đạt 0 5.575.000 4.630.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708 (đóng 1môn/2 môn?)

22 20020522 Hoàng Pháp Đức 0 6.887.000 5.942.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

23 20020526 Nguyễn Vũ Minh Hiếu 4.771.000 1.844.000 5.670.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

24 20020544 Đinh Đức Lương 0 7.780.000 6.835.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

25 20020900 Đinh Bá Hoàn 0 8.095.000 7.150.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 829

26 20021010 Nguyễn Văn Khương 0 5.205.000 4.260.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

27 20020608 Lê Công Trình 0 4.630.000 4.000.000 630.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

28 20020632 Nguyễn Quốc Bảo 0 4.471.000 3.841.000 630.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

29 20021066 Cao Cự Toàn 0 3.526.000 3.200.000 326.000 SV nộp thiếu 1 phần kỳ hè

30 20020980 Nguyễn Văn Đạt -395.000 5.835.000 5.240.000 200.000 Nợ lẻ

1 22025544 Lã Anh Tú 0 19.900.000 0 19.900.000 Nợ kỳ 2/22-23

2 22024576 Đào Nguyên Hải 0 17.500.000 0 17.500.000 Nợ kỳ 2/22-23
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3 21021359 Trần Ngọc Anh Quân 17.499.090 0 0 17.499.090 Nợ kỳ 1/22-23

4 22029024 Thiều Việt Tuấn Khanh 0 17.500.000 5.000.000 12.500.000 Nợ kỳ 2/22-23

5 22024563 Lê Xuân Tùng 0 17.500.000 7.000.000 10.500.000 Nợ kỳ 2/22-23

6 21021183 Hoàng Minh Hiếu 0 8.199.000 0 8.199.000 Nợ kỳ 2/22-23

7 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật 0 7.514.000 0 7.514.000 Nợ kỳ 2/22-23

8 21021158 Kiều Ngọc Cương 0 7.358.000 0 7.358.000 Nợ kỳ 2/22-23

9 22029092 Nguyễn Ngọc Dương 0 17.500.000 10.500.000 7.000.000 Nợ kỳ 2/22-23

10 21020958 Vũ Minh Công 0 6.676.000 0 6.676.000 Nợ kỳ 2/22-23

11 21021186 Phan Huy Hoàng 0 7.514.000 1.500.000 6.014.000 Nợ kỳ 2/22-23

12 21020812 Lê Thành Đại 0 7.590.000 1.680.000 5.910.000 Nợ kỳ 2/22-23

13 21021139 Nguyễn Xuân Tùng 6.239.000 -884.000 0 5.355.000 Nợ kỳ 1/22-23

14 21020695 Nguyễn Đình Lâm 0 25.680.000 20.880.000 4.800.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

15 21021450 Nguyễn Quang Tùng 0 3.578.000 0 3.578.000 Nợ kỳ 2/22-23

16 22029097 Đỗ Thành Lập 0 20.700.000 17.500.000 3.200.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

17 22025189 Vương Trung Kiên 0 3.268.000 433.000 2.835.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

18 22027144 Trần Đình Trường 0 4.125.000 1.290.000 2.835.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

19 21021138 Lê Nguyễn Tùng 0 9.217.000 7.012.000 2.205.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

20 22025133 Nguyễn Tùng Lâm 0 2.638.000 433.000 2.205.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

21 21020816 Bùi Trần Duy Đông 0 10.792.000 8.902.000 1.890.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

22 21020594 Nguyễn Phan Phú Quốc 0 19.280.000 17.680.000 1.600.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

23 21021664 Lục Thành Lương 2.025.000 3.240.000 3.690.000 1.575.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

24 21020809 Nguyễn Đức Duy 0 7.960.000 6.460.000 1.500.000 SV nộp thiếu 1 phần K2/22-23

25 21021012 Nguyễn Hồ Hải Nam 0 8.064.000 6.804.000 1.260.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

26 22021130 Trần Sơn Việt 0 300.000 -960.000 1.260.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

27 22023182 Nguyễn Tuấn Dương 0 -15.000 -1.275.000 1.260.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

28 22025125 Đặng Tuấn Phong 0 1.693.000 433.000 1.260.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

29 21020489 Lê Việt Hoàng 0 8.431.000 7.486.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

30 21021095 Nguyễn Quốc Hưng 0 7.908.000 6.963.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

31 21021147 Nguyễn Đức Anh 0 8.535.000 7.590.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

32 21021151 Trần Thế Anh 0 8.431.000 7.486.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

33 21021229 Nguyễn Duy Minh Quân 0 8.535.000 7.590.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

34 22025153 Phạm Quang Anh 0 1.378.000 433.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

35 22027129 Bùi Việt Anh 0 2.235.000 1.290.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

36 22027132 Lê Quốc Tuấn 0 2.550.000 1.605.000 945.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

37 21021251 Hoàng Thế Vinh 0 5.804.000 5.174.000 630.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

38 22020103 Vũ Việt Hùng 0 3.165.000 2.535.000 630.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

39 22021152 Lôi Đình Nhất 0 630.000 0 630.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

40 22023117 Phùng Phương Nam 0 630.000 0 630.000 Nợ kỳ hè QĐ 708

41 21021373 Nguyễn Gia Thịnh -1.980.910 17.680.000 15.240.000 459.090 SV nộp thiếu 1 phần kỳ 2/22-23

42 21021171 Nguyễn Nhật Đức 5.000 8.220.000 8.000.000 225.000 Nợ lẻ

43 21021124 Ngọ Đình Thành 0 7.801.000 7.786.000 15.000 Nợ lẻ


